
Họ và tên đệm Tên Số Ngày cấp
Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày 

cấp
Số GPP Ngày cấp

1

000.00.

12.H19-

231228-

0007

Nguyễn Lê 

Dương 
Khánh 1480/ 17/08/20

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học
272377789

19/04/2

010

Công 

an 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

bệnh viện 

Đồng Nai -2 - 

Chi nhánh 

Đồng Nai - 

Công ty CP 

Dược phẩm 

Phano

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, thuốc DPH có 

chứa DC hướng tâm thần. Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng 

xạ, sinh phẩm, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

Số 02, đường 

Đồng Khởi, 

phường Tam 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8480
04/01/2

024
9163 04/01/24 Cấp mới 

2

000.00.

12.H19-

231220-

0013

Lê Tường Vi

4955/C

CHN-D-

SYT-

HCM

22/03/2022

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM


Dược sĩ 

Đại học
271790635

08/03/2

017

công an 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Phòng khám 

Nhi khoa Sài 

Gòn - Trảng 

Dài

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, sinh phẩm, đồng vị 

phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

103 Trần Văn 

Xã, KP 3A, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8481
04/01/2

024
9164 04/01/24 Cấp mới

3

000.00.

12.H19-

231218-

0003

Hoàng Thúy Nga 7474 27/03/2023

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học
75183012246

18/08/2

022

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

Nhà thuốc 

Nhân Dân

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, sinh phẩm, đồng vị 

phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

52, Nguyễn Văn 

Hoa, tổ 1, KP4, 

phường Thống 

Nhất, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8479
04/01/2

024
9162 04/01/24 Cấp mới

Ghi chú

Cơ sở kinh doanh

ST

T

Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC - ĐỢT 1 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số               /QĐ-SYT ngày          tháng         năm 2024)

UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Họ và tên đệm Tên Số Ngày cấp
Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày 

cấp
Số GPP Ngày cấp

Ghi chú

Cơ sở kinh doanh

ST

T

Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

4

000.00.

12.H19-

231214-

0016

Trần Thị Lành 7329 21/02/2023

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học
075184002850

17/04/2

021

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

Nhà thuốc 

Bình Nguyên 

An

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, sinh phẩm, đồng vị 

phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

908, Bùi Hữu 

Nghĩa, Tổ 2, KP 

Đồng Nai, 

phường Hóa An, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

8478
04/01/2

024
9161

04/01/202

4
cấp mới

5

000.00.

12.H19-

231208-

0003

Nguyễn Thị Mây

2284/C

CHN-D-

SYT-

HCM

15/01/2018

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM


Dược sĩ 

trung cấp
272642372

13/08/2

013

công an 

tỉnh 

đồng 

nai

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Nam 

Hải Phát

 Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

39, tổ 39, khu 

phố 4C, phường 

Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

8483
04/01/2

024
Cấp mới

6

000.00.

12.H19-

231130-

0011

Huỳnh Tấn Đông

13247/

CCHN-

D-SYT-

TPH

20/07/23

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM


Dược sĩ 

Đại học
70092005623

Nhà thuốc 

Huỳnh 

Nguyễn

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, sinh phẩm, đồng vị 

phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

533/2, khu phố 

8A, phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8482
04/01/2

024
9165

04/01/202

4
Cấp mới

7

000.00.

12.H19-

210108-

0005

Hoàng Thị Thương 4711 21/12/2020

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

trung cấp
272805340

10/12/2

015

Công 

an 

Đồng 

Nai

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu 

thuốc cổ 

truyền 

Hoàng 

Thương

 Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

Tổ 42, KP 4B, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

5009
04/01/2

024

Cấp lại lần 1, 

số 

GCNĐĐKK

DD số 

5009/DDKK

DD-ĐNAI, 

ngày cấp 

02/02/2021

2



Họ và tên đệm Tên Số Ngày cấp
Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày 

cấp
Số GPP Ngày cấp

Ghi chú

Cơ sở kinh doanh

ST

T

Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

8

000.00.

12.H19-

231220-

0004

Nguyễn Thị Huệ 4742 21/12/20

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học
272439537

Nhà thuốc 

Huệ Minh

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, sinh phẩm, đồng vị 

phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

41, tổ 20, KP 

Cầu Hang, 

phường Hóa An, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

6126//GPP
04/01/202

4

Đánh giá duy 

trì GPP

9

000.00.

12.H19-

231220-

0002

Nguyễn Tấn Lộc 4672 07/12/20

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học
271369193

Nhà thuốc 

Thảo Quân

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, sinh phẩm, đồng vị 

phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

Tờ số 22, thửa 

số 89, tổ 14, KP 

5, phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

6127//GPP
04/01/202

4

Đánh giá duy 

trì GPP

Tổng cộng: 09 cơ sở (07 nhà thuốc; 02 cơ sở bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
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